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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 22.954.892.887 9.062.195.470USDTỔNG TRỊ GIÁ

 15.529.779.203 6.066.276.223USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài

 188.521.794 61.080.801USD 1 Hàng thủy sản

 88.961.629 49.640.799USD 2 Sữa và sản phẩm sữa

 149.105.266 49.576.119USD 3 Hàng rau quả

 129.758.684 104.576 62.137.910Tấn 4 Hạt điều  49.577

 86.552.811 236.477 32.565.682Tấn 5 Lúa mì  90.827

 269.354.273 804.535 152.723.188Tấn 6 Ngô  460.072

 46.154.956 68.702 27.531.008Tấn 7 Đậu tương  41.075

 68.104.854 19.346.137USD 8 Dầu mỡ động thực vật

 27.434.220 10.441.827USD 9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

 82.566.577 33.557.231USD 10 Chế phẩm thực phẩm khác

 377.266.496 157.643.029USD 11 Thức ăn gia súc và nguyên liệu

 1.997.143 1.041.167USD 12 Nguyên phụ liệu thuốc lá

 188.759.585 1.636.080 63.825.537Tấn 13 Quặng và khoáng sản khác  595.634

 272.157.145 1.685.416 156.991.691Tấn 14 Than các loại  937.469

 677.319.598 1.080.031 256.670.521Tấn 15 Dầu thô  403.459

 911.434.527 1.025.692 372.548.714Tấn 16 Xăng dầu các loại:  411.496

 250.574.378 287.401 145.307.878Tấn  164.721- Xăng

 481.589.597 531.153 131.411.723Tấn  144.070- Diesel

 17.560.285 37.565 2.426.833Tấn  5.844- Mazut

 161.707.504 169.572 93.400.859Tấn  96.860- Nhiên liệu bay

 177.598.806 261.983 56.599.429Tấn 17 Khí đốt hóa lỏng  85.999

 109.254.447 41.407.222USD 18 Sản phẩm khác từ dầu mỏ

 478.290.706 190.900.785USD 19 Hóa chất

 501.261.524 193.318.550USD 20 Sản phẩm hóa chất

 30.160.494 12.762.988USD 21 Nguyên phụ liệu dược phẩm

 242.180.046 108.972.392USD 22 Dược phẩm

 57.057.382 139.355 17.860.630Tấn 23 Phân bón các loại:  42.008

 7.463.044 15.593Tấn- Phân Ure

 8.705.810 13.012 5.922.390Tấn  9.286- Phân NPK

 2.408.000 3.010Tấn- Phân DAP

 7.417.318 37.884 1.938.918Tấn  10.481- Phân SA

 10.592.294 19.980 1.664.274Tấn  3.524- Phân Kali

 66.874.869 24.787.253USD 24 Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

 42.865.169 15.605.774USD 25 Thuốc trừ sâu và nguyên liệu
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Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 588.061.603 385.390 202.611.083Tấn 26 Chất dẻo nguyên liệu  128.822

 515.879.959 203.770.897USD 27 Sản phẩm từ chất dẻo

 167.303.210 143.464 65.135.464Tấn 28 Cao su  57.507

 63.245.311 25.084.170USD 29 Sản phẩm từ cao su

 120.488.786 42.691.184USD 30 Gỗ và sản phẩm gỗ

 118.248.459 123.019 41.796.812Tấn 31 Giấy các loại  41.970

 51.555.560 21.587.453USD 32 Sản phẩm từ giấy

 175.146.393 69.916 73.617.850Tấn 33 Bông các loại  29.693

 135.990.655 60.630 49.115.807Tấn 34 Xơ, sợi dệt các loại  20.948

 936.043.314 398.612.727USD 35 Vải các loại

 377.390.876 142.253.372USD 36 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

 117.179.005 38.397.852USD 37 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

 46.818.173 15.232.613USD 38 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

 82.275.589 213.462 55.356.993Tấn 39 Phế liệu sắt thép  139.423

 525.840.231 592.779 196.315.908Tấn 40 Sắt thép các loại:  216.224

 1.110.099 361 942.151Tấn  301- Phôi thép

 384.320.364 139.201.364USD 41 Sản phẩm từ sắt thép

 556.275.522 120.234 199.989.040Tấn 42 Kim loại thường khác:  45.037

 268.775.306 30.270 83.380.714Tấn  9.381- Đồng

 155.603.717 61.654.056USD 43 Sản phẩm từ kim loại thường khác

 6.562.619.439 2.623.461.981USD 44 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

 96.209.410 34.201.192USD 45 Hàng điện gia dụng và linh kiện

 793.855.750 234.279.460USD 46 Điện thoại các loại và linh kiện

 201.741.200 83.420.363USD 47 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

 2.739.303.788 1.058.993.479USD 48 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

 161.380.234 64.624.966USD 49 Dây điện và dây cáp điện

 314.502.938 14.457 152.702.072Chiếc 50 Ô tô nguyên chiếc các loại:  8.151

 272.471.067 13.124 134.704.946Chiếc  7.348- Ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống

 146.674 26Chiếc- Ô tô trên 9 chỗ ngồi

 25.292.668 1.000 15.543.118Chiếc  732- Ô tô vận tải

 305.121.636 130.951.570USD 51 Linh kiện, phụ tùng ô tô

 52.373.909 24.749.251USD 52 Xe máy và linh kiện, phụ tùng

 115.114.551 29.838.028USD 53 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng

 1.224.010.304 483.012.079USD 54 Hàng hóa khác
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